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	CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL - PHENOL
	Alcohol
	 Nhận biết

- Khái niệm alcohol, phân loại alcohol, công thức tổng quát của alcohol no, đơn, hở. 

- Xác định được bậc của alcohol.

- Đồng phân của alcohol no, đơn, hở (nhỏ hơn C5). 

- Tên thay thế; tên thông thường của các monoalcohol (alcohol no từ C1 – C3) và polyalcohol (ethylene glycol và glycerol).

- Tính chất vật lí chung của các alcohol. 

- Ứng dụng, điều chế alcohol. 

Thông hiểu 

- Tính chất vật lí của alcohol (so sánh tính tan, nhiệt độ sôi của các alcohol với nhau, của alcohol với hydrocarbon và dẫn xuất halogen ...).
- Tính chất hóa học của alcohol: Tác dụng với Na, tạo ether, tạo alkene (xác định sản phẩm theo quy tắc Zaitsev), phản ứng oxi hóa không hoàn toàn, phản ứng oxi hóa hoàn toàn, phản ứng riêng của polyalcohol.

Vận dụng thấp

- Bài tập thực tế liên quan đến độ rượu, phản ứng lên men của glucose, tinh bột có hiệu suất. 
	4
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	Phenol
	Nhận biết

- Khái niệm, phân loại. 

- Tính chất vật lí của phenol. 

- Tính chất hóa học của phenol: Tính acid yếu của phenol (không làm quỳ tím đổi màu, tan được trong dd NaOH, phản ứng thế H của vòng benzene (hiện tượng khi cho phenol tác dụng với dd Br2, tác dụng với dd HNO3đ, tên sản phẩm tạo thành ...)

- Ứng dụng và điều chế.
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	CHƯƠNG 6: HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOXYLIC ACID
	Hợp chất carbonyl 
	Nhận biết 

- Khái niệm về hợp chất carbonyl, nhận diện được aldehyde và ketone. 

- Công thức tổng quát của aldehyde no, đơn chức, mạch hở. 

- Phân loại aldehyde no, không no, thơm, đơn chức, đa chức ...

- Đồng phân của hợp chất carbonyl no, đơn, hở (aldehyde +ketone) (nhỏ hơn C5). 

- Đọc tên thay thế của aldehyde và ketone đơn chức. 

- Tên thông thường của một số aldehyde và ketone (formic aldehyde, acetic aldehyde, benzoic aldehyde, acrylic aldehyde và acetone). 

- Tính chất vật lí của hợp chất carbonyl. 

- Ứng dụng và điều chế. 
Thông hiểu 

- So sánh nhiệt độ sôi của hydrocarbon, alcohol và aldehyde ...
- Tính chất hóa học của hợp chất carbonyl.
Vận dụng thấp:

- Bài tập phản ứng tráng gương của aldehyde (có hiệu suất)
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	KIẾN THỨC TỔNG HỢP VỀ HYDROCARBON VÀ DẪN XUẤT HYDROCARBON
	Nhận biết

- Danh pháp, đồng phân, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế của các hydrocarbon. 

Thông hiểu

- Viết phương trình hóa học. 

- Hoàn thành chuỗi phương trình hóa học (cho sẵn CTCT). 
- Viết PTHH thể hiện mối ảnh hưởng qua lại giữa nhóm OH và vòng benzene trong phân tử phenol. 

- Nhận biết các chất bằng phương pháp hóa học: alcohol, polyalcohol, phenol, aldehyde, ketone. 

Vận dụng thấp

- Cho hình vẽ thí nghiệm, viết PTHH, nêu hiện tượng. 

- Giải thích về tính chất vật lí của các chất. 

Vận dụng cao

- Bài tập tổng hợp về hydrocarbon và dẫn xuất. 
	4
	1(TL)
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	Tổng
	
	16
	9
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	1


Chú ý:

- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Đối với câu tự luận, đã chọn câu hỏi kiến thức phần thông hiểu thì không chọn câu hỏi kiến thức phần vận dụng.
- Câu hỏi tự luận 1* và 1** chỉ chọn 1 trong 2 câu hỏi. 
